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TÓM TẮT 

Bài báo phân tích ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp theo cách tiếp cận đa chiều, gồm 6 thành phần: hạ tầng công 
nghệ số, văn hóa số, số hóa quy trình vận hành sản xuất, quản lý dữ liệu số, nhân lực có kỹ năng số và trải nghiệm số của khách hàng. Nghiên cứu sử dụng dữ
liệu khảo sát 315 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội được phân tích bằng phương pháp định lượng trên phần mềm SPSS. Kết quả cho thấy 
cả 6 thành phần chuyển đổi số đều có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó quản lý dữ liệu số, văn 
hóa số và nhân lực kỹ năng số có mức ảnh hưởng nổi bật. Kết quả khẳng định rằng chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn là quá trình tích hợp giữa 
công nghệ, con người và tổ chức. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị và chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển 
đổi số hiệu quả tại Hà Nội. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý dữ liệu số, văn hóa số. 

ABSTRACT 

This paper examines the impact of digital transformation on business performance using a multidimensional approach, including six components: digital 
infrastructure, digital culture, digitalization of operational processes, digital data management, digital skills, and digital customer experience. The study analyzes 
survey data from 315 SMEs in Hanoi using quantitative methods in SPSS. The results show that all six components have positive and statistically significant 
effects on business performance, with digital data management, digital culture, and digital skills having the strongest impacts. The findings highlight that digital
transformation is an integrated process involving technology, people, and organizational practices, and provide managerial and policy implications for 
supporting SMEs in Hanoi. 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh 
nghiệp đầu tư vào công nghệ số, tuy nhiên, kết quả đạt 
được lại rất khác nhau. Các nghiên cứu cho thấy việc ứng 
dụng công nghệ thông tin không tự động có thể cải thiện 

hiệu quả, thậm chí có thể làm gia tăng chi phí và độ phức 
tạp nếu không đi kèm với thay đổi về chiến lược, cấu trúc 
và quản trị [4, 13]. Các nghiên cứu gần đây khẳng định 
chuyển đổi số (CDS) là quá trình chuyển đổi toàn diện về 
tổ chức, quy trình và năng lực, trong đó công nghệ chỉ là 
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điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ để tạo ra giá 
trị kinh doanh [26, 27]. Điều này cho thấy chuyển đổi số 
không phải là bài toán kỹ thuật thuần túy, mà là vấn đề 
quản trị và tái cấu trúc tổ chức. 

Đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), 
tính cấp thiết của chuyển đổi số càng rõ nét. Trong bối 
cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí đầu vào gia 
tăng và hành vi khách hàng thay đổi nhanh chóng, 
DNNVV buộc phải tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng 
suất, tối ưu hóa vận hành và cải thiện trải nghiệm khách 
hàng. Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng CDS có thể 
giúp DNNVV cải thiện năng suất, đổi mới mô hình kinh 
doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh (HQKD) thông 
qua việc khai thác dữ liệu, tự động hóa quy trình và sử 
dụng nền tảng số [11, 16, 21]. Tuy nhiên, hiệu quả của 
CDS phụ thuộc mạnh vào năng lực tổ chức, văn hóa và 
con người, chứ không chỉ vào mức độ đầu tư công nghệ. 

Tại Việt Nam, chuyển đổi số được xác định là một định 
hướng chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, trong 
đó DNNVV giữ vai trò then chốt. Thực tiễn cho thấy nhiều 
DNNVV đã bước đầu triển khai các hoạt động số hóa, 
thương mại điện tử và ứng dụng phần mềm quản trị, 
song mức độ thành công vẫn chưa đồng đều. Một số 
nghiên cứu trong nước ghi nhận CDS góp phần cải thiện 
năng suất lao động, hiệu quả tài chính và năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp [17, 18], song cũng cho thấy 
không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển 
hóa đầu tư công nghệ thành hiệu quả thực chất. Trong 
bối cảnh đó, Hà Nội là địa bàn có tính đặc thù cao. Là 
trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và tiêu dùng lớn, Hà 
Nội có mật độ DNNVV cao, mức độ cạnh tranh gay gắt và 
yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng dịch 
vụ và trải nghiệm số. Đồng thời, chi phí mặt bằng, lao 
động và áp lực duy trì thị phần cũng lớn hơn so với nhiều 
địa phương khác. Điều này khiến CDS đối với DNNVV tại 
Hà Nội không chỉ là lựa chọn chiến lược mà còn ngày càng 
trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao HQKD, duy 
trì năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, nghiên cứu này 
phân tích ảnh hưởng của chuyển đổi số đến HQKD của 
khu vực DNNVV tại Hà Nội theo cách tiếp cận đa chiều, 
thông qua 6 thành phần cốt lõi: hạ tầng công nghệ số, 
văn hóa số, số hóa quy trình vận hành sản xuất, quản lý 
dữ liệu số, nhân lực kỹ năng số và trải nghiệm số của 
khách hàng. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng cung cấp cơ sở 
thực nghiệm và hàm ý quản trị thiết thực cho DNNVV 
trong quá trình triển khai chuyển đổi số trong bối cảnh 
đô thị lớn như Hà Nội. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung lý thuyết nền tảng 

Nghiên cứu về chuyển đổi số và HQKD của doanh 
nghiệp (DN) được tiếp cận từ nhiều góc độ lý thuyết khác 
nhau, trong đó nổi bật là lý thuyết nguồn lực (Resource-
Based View - RBV), lý thuyết năng lực động (Dynamic 
Capabilities Theory), lý thuyết thể chế (Institutional 
Theory) và lý thuyết chấp nhận công nghệ (Technology 
Acceptance Model - TAM). Việc kết hợp các tiếp cận này 
cho phép lý giải một cách toàn diện cơ chế mà CDS tác 
động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cả từ 
góc độ nguồn lực nội tại, năng lực tổ chức, môi trường 
bên ngoài và hành vi chấp nhận công nghệ. 

Theo lý thuyết nguồn lực, lợi thế cạnh tranh bền vững 
của DN xuất phát từ việc sở hữu và khai thác hiệu quả các 
nguồn lực có giá trị, hiếm có, khó sao chép và không thể 
thay thế [3]. Trong bối cảnh CDS, các nguồn lực số như hạ 
tầng công nghệ, dữ liệu, năng lực nhân sự số và hệ thống 
quản trị số được xem là những tài sản chiến lược giúp DN 
tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao chất lượng ra 
quyết định và gia tăng giá trị cho khách hàng. Việc đầu tư 
và khai thác hiệu quả các nguồn lực số cho phép DN nâng 
cao hiệu quả hoạt động, cải thiện năng suất và tăng cường 
năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày 
càng số hóa. Tuy nhiên, RBV chủ yếu nhấn mạnh việc sở 
hữu và khai thác nguồn lực trong trạng thái tương đối ổn 
định, trong khi CDS là một quá trình động, diễn ra trong 
môi trường công nghệ và thị trường biến đổi nhanh chóng.  

Lý thuyết năng lực động được khởi xướng bởi Teece 
và cộng sự [23] và Eisenhardt và Martin [10] bổ sung góc 
nhìn này khi nhấn mạnh khả năng của DN trong việc 
nhận diện cơ hội, huy động, tích hợp và tái cấu trúc các 
nguồn lực nhằm thích ứng với sự thay đổi của môi 
trường. Trong CDS, năng lực động thể hiện ở khả năng 
DN tái cấu hình quy trình, đổi mới mô hình kinh doanh, 
khai thác công nghệ mới và chuyển hóa các nguồn lực 
số thành kết quả kinh doanh cụ thể [22]. Do đó, lý thuyết 
năng lực động giúp giải thích tại sao cùng một mức độ 
đầu tư công nghệ, nhưng các DN có thể đạt được hiệu 
quả rất khác nhau. 

Bên cạnh các yếu tố nội sinh, một số nghiên cứu nhấn 
mạnh vai trò của môi trường thể chế và sự hỗ trợ của 
chính phủ trong việc thúc đẩy CDS của DNNVV. Chen và 
cộng sự [5] cho rằng chính sách hỗ trợ, đầu tư hạ tầng và 
các chương trình đào tạo của chính phủ có vai trò then 
chốt trong việc tạo điều kiện cho DN nhỏ triển khai 
chuyển đổi số một cách hiệu quả. North [19] cho rằng 
hành vi tổ chức được định hình bởi hệ thống luật lệ, chính 
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sách và các thiết chế chính thức, phi chính thức trong xã 
hội, trong khi DiMaggio và Powell [9] nhấn mạnh vai trò 
của các áp lực thể chế (áp lực cưỡng chế, chuẩn mực và 
bắt chước) trong việc dẫn dắt sự đồng dạng về hành vi 
giữa các tổ chức. Trong bối cảnh CDS, các chính sách thúc 
đẩy số hóa, yêu cầu tuân thủ quy định, áp lực cạnh tranh 
và kỳ vọng của khách hàng tạo ra cả động lực lẫn sức ép 
buộc DN tham gia vào tiến trình chuyển đổi. Do đó, CDS 
không chỉ là lựa chọn chiến lược nội tại mà còn là phản 
ứng thích nghi của DN trước các yêu cầu thể chế và áp lực 
hợp thức hóa trong môi trường kinh doanh. 

Ở cấp độ vi mô, việc chấp nhận và triển khai công 
nghệ số phụ thuộc lớn vào nhận thức, thái độ và hành vi 
của nhà quản lý và người lao động. Lý thuyết chấp nhận 
công nghệ (TAM) do Davis [7] đề xuất cho rằng nhận thức 
về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng của công 
nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến ý định và hành vi sử dụng 
công nghệ. Trong bối cảnh CDS, TAM giúp lý giải vai trò 
của các yếu tố như văn hóa tổ chức, kỹ năng số của nhân 
sự và mức độ sẵn sàng thay đổi trong việc quyết định mức 
độ thành công của các sáng kiến số hóa. Việc thiếu kỹ 
năng, tâm lý ngại thay đổi hoặc nhận thức chưa đầy đủ về 
lợi ích của công nghệ có thể làm suy giảm hiệu quả của 
quá trình CDS, ngay cả khi doanh nghiệp đã đầu tư vào 
hạ tầng công nghệ. 

Tổng hợp các cách tiếp cận lý thuyết cho thấy CDS 
không thể được hiểu như một hoạt động ứng dụng công 
nghệ đơn lẻ, mà là một quá trình biến đổi tổ chức mang 
tính hệ thống, trong đó nguồn lực công nghệ, năng lực 
tái cấu trúc, con người và sự thích ứng với môi trường 
thể chế cùng tương tác để tạo ra giá trị. RBV và lý thuyết 
năng lực động cung cấp nền tảng lý giải vai trò của 
nguồn lực và năng lực tổ chức trong việc chuyển hóa 
công nghệ thành hiệu quả kinh doanh; TAM làm rõ cơ 
chế chấp nhận và khai thác công nghệ ở cấp độ cá nhân; 
trong khi lý thuyết thể chế nhấn mạnh tác động của áp 
lực chính sách, chuẩn mực và thị trường. Cách tiếp cận 
tích hợp này cho phép xây dựng một khung phân tích 
nhất quán về CDS theo cấu trúc đa chiều, làm cơ sở lý 
luận cho việc phát triển mô hình và các giả thuyết 
nghiên cứu trong bối cảnh DNNVV. 

2.2. Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của chuyển 
đổi số đến hiệu quả kinh doanh 

Các nghiên cứu quốc tế về chuyển đổi số và HQKD của 
DN có thể được phân thành 2 hướng tiếp cận chính. 
Hướng thứ nhất xem CDS như một khái niệm tổng thể và 
phân tích tác động chung của CDS đối với kết quả hoạt 
động. Theo hướng này, Gaglio và cộng sự [11] cho thấy 
CDS thúc đẩy đổi mới sáng tạo và năng suất trong các DN 

sản xuất nhỏ; Sahoo và cộng sự [21] khẳng định vai trò 
của công nghệ số trong tối ưu hóa chuỗi cung ứng và 
nâng cao hiệu quả vận hành của DNNVV; Melo và cộng sự 
[16] tiếp cận CDS từ góc độ phát triển bền vững và chỉ ra 
tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế, xã hội và môi 
trường. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu đo lường 
CDS ở cấp độ tổng thể, chưa làm rõ cơ chế tác động của 
từng thành phần cấu thành. 

Hướng tiếp cận thứ hai đi sâu phân tích từng thành 
phần của CDS. Chen và cộng sự [6] và Deku và cộng sự [8] 
nhấn mạnh vai trò của quản lý dữ liệu số trong việc nâng 
cao chất lượng ra quyết định và hiệu quả tài chính.  
Al-Omush và cộng sự [1] và Arifuddin và cộng sự [2] chỉ ra 
tác động của văn hóa số đến năng lực đổi mới và HQKD 
của doanh nghiệp. Putra & Santoso [20] và Kumar và cộng 
sự [14] khẳng định vai trò của nhân lực có kỹ năng số 
trong việc chuyển hóa đầu tư công nghệ thành kết quả 
kinh doanh. Marolt và cộng sự [15] cho thấy việc cải thiện 
trải nghiệm số của khách hàng giúp gia tăng sự hài lòng, 
mức độ trung thành và doanh thu. Mặc dù vậy, các 
nghiên cứu này thường chỉ tập trung vào một hoặc một 
vài khía cạnh riêng lẻ, thiếu một cách tiếp cận tích hợp để 
đồng thời đánh giá nhiều thành phần của CDS trong cùng 
một mô hình. 

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu đã bước đầu phân 
tích mối quan hệ giữa CDS và HQKD của doanh nghiệp. 
Nguyen [18] cho rằng các yếu tố công nghệ, tổ chức và 
môi trường có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ chuyển 
đổi số của DNNVV. Nguyễn Thị Phương Dung và cộng sự 
[17] ghi nhận rằng CDS giúp nâng cao năng suất lao 
động, cải thiện hiệu quả tài chính và nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này tiếp 
cận CDS ở mức độ tổng thể hoặc tập trung vào một số 
khía cạnh riêng lẻ, chưa phản ánh đầy đủ cấu trúc đa 
chiều của CDS cũng như vai trò tương đối của từng thành 
phần. Bên cạnh đó, các nghiên cứu chuyên sâu về DNNVV 
tại Hà Nội còn hạn chế, trong khi đây là địa bàn có môi 
trường cạnh tranh cao, mức độ số hóa và yêu cầu về trải 
nghiệm khách hàng khác biệt so với nhiều địa phương 
khác. Khoảng trống này cho thấy sự cần thiết của một 
nghiên cứu tiếp cận CDS theo cấu trúc thành phần, gắn 
với bối cảnh cụ thể của DNNVV tại Hà Nội, nhằm làm rõ 
cơ chế và mức độ ảnh hưởng của từng thành phần đối với 
HQKD của doanh nghiệp. 

3. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Phát triển giả thuyết nghiên cứu 

Dựa trên khung lý thuyết RBV, năng lực động, TAM và 
thể chế, nghiên cứu tiếp cận CDS như một quá trình biến 
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đổi tổ chức mang tính tích hợp, trong đó công nghệ, 
nguồn lực, con người và bối cảnh môi trường cùng tương 
tác để tạo ra giá trị kinh doanh. Theo đó, CDS trong DN 
không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình tái 
cấu trúc nguồn lực, đổi mới phương thức quản trị và nâng 
cao năng lực thích ứng với thị trường. Trong bối cảnh Hà 
Nội, nơi mức độ cạnh tranh cao, yêu cầu của khách hàng 
ngày càng khắt khe và áp lực chuyển đổi lớn, thì vai trò 
của từng thành phần chuyển đổi số đối với HQKD của DN 
trở nên đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, các giả thuyết 
H1-H6 được phát triển nhằm kiểm định mối quan hệ giữa 
các thành phần chuyển đổi số và HQKD của DNNVV trong 
bối cảnh đô thị đặc thù này. 

Theo RBV, hạ tầng công nghệ số là một trong những 
nguồn lực nền tảng giúp DN triển khai các hoạt động số 
hóa, tự động hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản trị. 
Hạ tầng công nghệ số là nền tảng vật chất, kỹ thuật cho 
việc triển khai các hoạt động số hóa, bao gồm hệ thống 
phần cứng, phần mềm, nền tảng kết nối và các ứng dụng 
phục vụ vận hành và quản trị. Trong DNNVV, đầu tư vào 
hạ tầng công nghệ số giúp cải thiện khả năng xử lý thông 
tin, tăng tốc độ phản hồi thị trường và nâng cao hiệu quả 
vận hành. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy đầu tư 
công nghệ số có tác động tích cực đến năng suất và 
HQKD của doanh nghiệp [11, 12]. Do đó, nghiên cứu đề 
xuất giả thuyết H1 như sau: 

H1: Hạ tầng công nghệ số có ảnh hưởng tích cực đến 
HQKD của các DNNVV 

Văn hóa số phản ánh mức độ sẵn sàng thay đổi, khả 
năng chấp nhận công nghệ và sự khuyến khích đổi mới 
trong tổ chức. Theo TAM, nhận thức tích cực về công nghệ 
và thái độ cởi mở với sự thay đổi sẽ thúc đẩy hành vi sử 
dụng công nghệ. Theo năng lực động, văn hóa tổ chức linh 
hoạt và định hướng học hỏi là những điều kiện quan trọng 
để DN tái cấu trúc nguồn lực và thích ứng với môi trường 
biến động. Gaglio và cộng sự [11], Melo và cộng sự [16] chỉ 
ra rằng yếu tố tổ chức và văn hóa đóng vai trò quan trọng 
trong việc chuyển hóa đầu tư công nghệ thành kết quả 
kinh doanh. Vì vậy, văn hóa số được kỳ vọng sẽ có tác động 
tích cực đến HQKD của doanh nghiệp. 

H2: Văn hóa số ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả HĐKD 
của các DNNVV 

Số hóa quy trình vận hành phản ánh mức độ DN ứng 
dụng công nghệ để tự động hóa, chuẩn hóa và tối ưu hóa 
các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo RBV, quy trình 
được số hóa là một dạng năng lực tổ chức giúp DN khai 
thác hiệu quả nguồn lực. Theo năng lực động, khả năng 
tái cấu trúc quy trình dựa trên công nghệ là biểu hiện của 

năng lực thích ứng. Nhiều nghiên cứu trên DNNVV cho 
thấy số hóa quy trình là kênh tác động trực tiếp của CDS 
đến hiệu quả hoạt động [11, 16]. Đối với DNNVV tại Hà 
Nội, nơi chi phí lao động cao và yêu cầu giao hàng nhanh, 
số hóa quy trình giúp DN rút ngắn thời gian xử lý, nâng 
cao chất lượng dịch vụ và kiểm soát tốt hơn chi phí vận 
hành. Do đó, số hóa quy trình vận hành sản xuất được kỳ 
vọng có tác động tích cực đến HQKD của doanh nghiệp: 

H3: Số hóa quy trình sản xuất ảnh hưởng tích cực tới 
HQKD của các DNNVV 

Quản lý dữ liệu số phản ánh năng lực thu thập, lưu trữ, 
phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản trị 
và ra quyết định. Khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu 
giúp DN tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng chiến 
lược và phản ứng linh hoạt trước thị trường. Guo và Xu 
[12] cùng Melo và cộng sự [16] khẳng định vai trò của 
năng lực dữ liệu trong việc nâng cao HQKD của DN trong 
bối cảnh CDS. Vì vậy, quản lý dữ liệu số được kỳ vọng có 
ảnh hưởng mạnh đến HQKD của DN: 

H4: Quản lý dữ liệu số có ảnh hưởng tích cực đến HQKD 
của các DNNVV  

Theo TAM và năng lực động, nhân lực có kỹ năng số là 
cầu nối chuyển hóa đầu tư công nghệ thành kết quả kinh 
doanh. Kỹ năng số của người lao động quyết định mức độ 
thành công của các sáng kiến số hóa và khả năng chuyển 
hóa công nghệ thành kết quả kinh doanh. Gaglio và cộng 
sự [11], Melo và cộng sự [16] cũng cho rằng kỹ năng số 
của nhân sự có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt 
động của DNNVV. 

H5: Nhân lực kỹ năng số ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả 
HĐKD của các DNNVV 

Cũng theo RBV, năng lực tạo lập và quản lý trải nghiệm 
số của khách hàng được xem là tài sản vô hình có giá trị, 
góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho DN. Từ góc nhìn năng 
lực động, khả năng liên tục điều chỉnh các điểm chạm số 
và cá nhân hóa tương tác thể hiện năng lực thích ứng của 
DN trong môi trường số [27]. Bên cạnh đó, áp lực từ thị 
trường và kỳ vọng của khách hàng buộc DN phải nâng 
cao chất lượng tương tác số để duy trì vị thế cạnh tranh. 
Ở cấp độ hành vi, theo TAM, nhận thức về tính hữu ích và 
tính dễ sử dụng của các kênh số ảnh hưởng trực tiếp đến 
mức độ hài lòng và sự gắn kết của khách hàng. Các 
nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy việc cải thiện trải 
nghiệm số giúp nâng cao doanh thu và HQKD của doanh 
nghiệp [10, 16]. 

H6: Trải nghiệm số của khách hàng ảnh hưởng tích cực 
tới hiệu quả HĐKD của các DNNVV 
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3.2. Mô hình nghiên cứu, các biến và thang đo 

Trên cơ sở khung lý thuyết và các giả thuyết nghiên 
cứu đã xây dựng, nghiên cứu đề xuất mô hình phân tích 
ảnh hưởng của các thành phần chuyển đổi số đến HQKD 
của DN trong khu vực DNNVV tại Hà Nội. Mô hình được 
xây dựng theo cách tiếp cận CDS đa chiều, xem CDS là 
quá trình tích hợp giữa công nghệ, tổ chức, con người và 
khách hàng nhằm tạo ra giá trị kinh doanh, phù hợp với 
các luận giải lý thuyết về chuyển đổi số và năng lực động 
trong doanh nghiệp [27]. 

Mô hình có thể được biểu diễn dưới dạng phương 
trình hồi quy tuyến tính tổng quát như sau: 

HQi = ��+ ��HTSi + ��VHSi + ��QTSi +��DLSi  

          + ��NLSi +��TNSi + ��  

Trong đó: i là DN thứ i; �� là hằng số; ��…�� là các hệ 
số hồi quy; ��  là sai số ngẫu nhiên. 

Các biến trong mô hình được đo lường bằng thang 
Likert 5 mức (1 - Hoàn toàn không đồng ý đến 5 - Hoàn 
toàn đồng ý), kế thừa từ các nghiên cứu trước và điều 
chỉnh cho phù hợp với bối cảnh DNNVV tại Hà Nội như 
thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Mô tả các biến nghiên cứu và thang đo 

Biến 
Mã 
hóa 

Mô tả 
Số biến 

quan 
sát 

Nguồn  

Hiệu quả kinh 
doanh 

HQ 
Mức độ DN đạt được kết quả về 
tăng trưởng, hiệu quả vận hành 
và duy trì khách hàng. 

4 [12, 16] 

Hạ tầng công 
nghệ số 

HTS 
Mức độ DN sẵn có và đầu tư vào 
nền tảng công nghệ phục vụ số 
hóa. 

4 [11, 12] 

Văn hóa số VHS 
Mức độ DN khuyến khích đổi mới, 
sẵn sàng thay đổi, chia sẻ tri thức 
và hỗ trợ ứng dụng công nghệ. 

4 [11, 16] 

Số hóa quy 
trình vận 
hành 

QTS 
Mức độ DN ứng dụng công nghệ 
để chuẩn hóa, tự động hóa và 
kiểm soát các quy trình. 

4 [11, 16] 

Quản lý dữ 
liệu số 

DLS 
Năng lực DN trong thu thập, lưu 
trữ, phân tích và khai thác dữ 
liệu. 

4 [12, 16] 

Nhân lực kỹ 
năng số 

NLS 
Mức độ đáp ứng kỹ năng số của 
người lao động. 

4 [11, 16] 

Trải nghiệm 
số của khách 
hàng 

TNS 
Mức độ DN ứng dụng công nghệ 
để nâng cao trải nghiệm khách 
hàng trong các điểm chạm số. 

5 [16] 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Bảng câu hỏi được xây dựng trên cơ sở tham khảo các 
thang đo đã được kiểm định, có hiệu chỉnh thông qua 
tham vấn chuyên gia và thử nghiệm sơ bộ trước khi tiến 
hành khảo sát chính thức tại các DNNVV trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng nhằm 
kiểm định mô hình và các giả thuyết. Dữ liệu được thu thập 
thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi cấu trúc. Đối tượng 
khảo sát là chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý cấp 
trung và cấp cao (giám đốc, phó giám đốc, trưởng/phó bộ 
phận) tại các DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Do 
hạn chế về điều kiện tiếp cận thực tế, nghiên cứu sử dụng 
phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Khảo sát được triển 
khai kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau khi 
làm sạch và loại bỏ các phiếu không hợp lệ, 315 bảng câu 
hỏi hợp lệ được sử dụng cho phân tích. 

Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 24. 
Quy trình phân tích gồm: (i) kiểm định độ tin cậy thang 
đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha; (ii) phân tích nhân tố 
khám phá (EFA) để đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân 
biệt của thang đo; và (iii) phân tích hồi quy tuyến tính đa 
biến nhằm kiểm định các giả thuyết H1-H6 và xác định 
mức độ ảnh hưởng của các thành phần chuyển đổi số đến 
HQKD của DN. 

Mẫu nghiên cứu tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực có 
mức độ tiếp xúc cao với chuyển đổi số như thương mại 
điện tử, du lịch, công nghệ thông tin, sản xuất, chế biến 
và may mặc, phản ánh tương đối sát cơ cấu ngành của 
DNNVV tại Hà Nội. Nhìn chung, mẫu nghiên cứu có tính 
đại diện hợp lý cho khu vực DNNVV đô thị, là cơ sở phù 
hợp để phân tích tác động của các thành phần chuyển 
đổi số đến HQKD của doanh nghiệp 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Đánh giá đo lường độ tin cậy 

Độ tin cậy của các thang đo được kiểm định bằng hệ 
số Cronbach’s alpha. Kết quả cho thấy tất cả các thang đo 
đều có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,8, dao động từ 
0,871 đến 0,934, vượt ngưỡng chấp nhận 0,6. Điều này 
chứng tỏ các thang đo có độ tin cậy cao và phù hợp để sử 
dụng trong các phân tích tiếp theo.  

Bảng 2. Thống kê độ tin cậy Cronbach's alpha 

Yếu tố Cronbach's Alpha  

Hạ tầng công nghệ số (HTS) 0,882 

Văn hóa số (VHS) 0,925 

Số hóa quy trình vận hành sản xuất (QTS) 0,930 
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Quản lý dữ liệu số (DLS) 0,871 

Nhân lực kỹ năng số (NLS) 0,934 

Trải nghiệm số của khách hàng (TNS) 0,921 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh (HQ) 0,883 

(Nguồn: Số liệu xử lý từ SPSS) 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

* Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập 

Sau khi đánh giá các thang đo đạt chuẩn, cả 6 nhóm 
nhân tố đều đủ điều kiện để tiến hành phân tích EFA. Kết 
quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) được trình bày 
trong bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả phân tích EFA 

Yếu tố đánh giá Giá trị kiểm định 

Hệ số KMO 0,926 

Giá trị sig trong kiểm định Bartlett’s 0,000 

Tổng phương sai trích 78,920 

Giá trị Eigenvalue 1,216 

(Nguồn: Số liệu xử lý từ SPSS) 

Kết quả kiểm định KMO đạt 0,926 (> 0,5) và kiểm định 
Bartlett có giá trị Sig = 0,000 (< 0,05), cho thấy dữ liệu phù 
hợp để thực hiện phân tích nhân tố. 6 nhân tố được trích 
với Eigenvalue > 1, với tổng phương sai trích đạt 78,920%, 
phản ánh mức độ giải thích cao của các nhân tố đối với 
các biến quan sát. 

Bảng 4. Bảng ma trận xoay 

 
Yếu tố 

1 2 3 4 5 6 

TNS3 0,827      

TNS1 0,759      

TNS2 0,747      

TNS4 0,744      
TNS5 0,739      

NLS1  0,901     

NLS3  0,888     
NLS2  0,834     

NLS4  0,832     

QTS4   0,842    

QTS1   0,834    
QTS2   0,822    

QTS3   0,819    

VHS2    0,837   
VHS4    0,801   

VHS3    0,796   

VHS1    0,780   

HTS2     0,844  
HTS3     0,840  

HTS1     0,803  

HTS4     0,782  

DLS1      0,812 
DLS3      0,788 

DLS2      0,767 

DLS4      0,749 

(Nguồn: Số liệu xử lý từ SPSS) 

Ma trận xoay cho thấy các biến quan sát đều có hệ số 
tải nhân tố lớn hơn 0,7 và hội tụ đúng vào các nhóm nhân 
tố dự kiến: hạ tầng công nghệ số, văn hóa số, số hóa quy 
trình vận hành sản xuất, quản lý dữ liệu số, nhân lực kỹ 
năng số và trải nghiệm số của khách hàng. Không có biến 
quan sát nào bị loại bỏ.  

* Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc 

Bảng 5. Kết quả phân tích EFA cho biến phụ thuộc 

Yếu tố đánh giá Giá trị kiểm định 

Hệ số KMO 0,813 

Giá trị sig trong kiểm định Bartlett’s 0,000 

Tổng phương sai trích 74,064 

Giá trị Eigenvalue 2,963 

(Nguồn: Số liệu xử lý từ SPSS) 

Đối với biến phụ thuộc HQKD của DN, kết quả KMO 
đạt 0,813 và kiểm định Bartlett có Sig = 0,000, cho thấy dữ 
liệu phù hợp để phân tích EFA. Một nhân tố duy nhất 
được trích tại Eigenvalue = 2,963, giải thích 74,064% biến 
thiên của dữ liệu, chứng tỏ thang đo HQKD có tính đơn 
hướng và giá trị hội tụ tốt. 

4.3. Phân tích tương quan Person 

Bảng 6. Ma trận tương quan giữa các biến 

 HTS VHS QTS DLS NLS TNS HQ 

HTS 1       

VHS 0,461*** 1      

QTS 0,393*** 0,398** 1     

DLS 0,334*** 0,520** 0,465** 1    

NLS 0,278*** 0,400** 0,414*** 0,372** 1   

TNS 0,438** 0,592*** 0,559** 0,507*** 0,475** 1  

HQ 0,456*** 0,587*** 0,504** 0,582*** 0,480** 0,581*** 1 

(Nguồn: Số liệu xử lý từ SPSS) 
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Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy cả 6 
biến độc lập đều có mối tương quan tuyến tính thuận 
chiều và có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc HQKD 
của DN (Sig < 0,05). Đồng thời, hệ số tương quan giữa các 
biến độc lập không quá cao, cho thấy không xuất hiện 
hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. 

4.4. Phân tích hồi quy tuyến tính 

* Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

Bảng 7. Đánh giá sự phù hợp của mô hình 

Mô 
hình 

R R2 R2 hiệu 
chỉnh 

Ước lượng độ 
lệch chuẩn 

Durbin-
Watson 

1 0,733a 0,538 0,529 0,62513 2,007 

(Nguồn: Số liệu xử lý từ SPSS) 

Kết quả hồi quy cho thấy hệ số R² hiệu chỉnh đạt 0,529, 
nghĩa là 6 biến độc lập giải thích được 52,9% sự biến thiên 
của HQKD của DN. Giá trị Durbin-Watson bằng 2,007, nằm 
trong khoảng chấp nhận, cho thấy mô hình không vi 
phạm giả định tự tương quan. 

Bảng 8. Kiểm định sự phù hợp của mô hình (ANOVA) 

Mô hình 
Tổng bình 

phương 
df 

Trung bình  
bình phương 

F Sig. 

1 Hồi quy 140,142 6 23,357 59,769 0,000b 

Số dư 120,362 308 0,391   

Tổng 260,504 314    

(Nguồn: Tác giả - Số liệu xử lý từ SPSS) 

Kiểm định F cho kết quả Sig = 0,000, khẳng định mô 
hình hồi quy phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 

* Kết quả ước lượng các hệ số hồi quy 

Bảng 9. Kết quả phân tích các hệ số hồi quy 

Mô hình 

Hệ số chưa 
chuẩn hoá 

Hệ số 
chuẩn 

hoá 
Giá trị 
kiểm 
định t 

Sig. 

Thống kê 

B Sai số Beta 
Độ chấp 

nhận 
Độ phóng 
đại (VIF) 

1 Hằng số -0,573 0,211  -2,712 0,007   

HTS 0,124 0,044 0,128 2,804 0,005 0,721 1,386 

VHS 0,202 0,051 0,209 3,974 0,000 0,541 1,847 

QTS 0,118 0,052 0,113 2,281 0,023 0,608 1,644 

DLS 0,320 0,062 0,251 5,124 0,000 0,626 1,596 

NLS 0,183 0,054 0,156 3,414 0,001 0,720 1,389 

TNS 0,150 0,062 0,136 2,442 0,015 0,481 2,080 

(Nguồn: Số liệu xử lý từ SPSS) 

Kết quả phân tích cho thấy cả 6 biến độc lập đều có 
tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến HQKD  
(Sig < 0,05). Hệ số VIF của các biến đều nhỏ hơn 3, chứng 
tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến. 

Phương trình hồi quy chuẩn hóa có dạng: 

HQ = 0,251*DLS + 0,209*VHS + 0,156*NLS  

           + 0,136*TNS + 0,128*HTS + 0,113*QTS 

Trong đó, quản lý dữ liệu số (DLS) là yếu tố có tác động 
mạnh nhất đến HQKD, tiếp theo là văn hóa số (VHS), nhân 
lực kỹ năng số (NLS), trải nghiệm số của khách hàng (TNS), 
hạ tầng công nghệ số (HTS) và số hóa quy trình vận hành 
sản xuất (QTS). 

Cuối cùng, để đảm bảo các biến độc lập đều ảnh 
hưởng đến biến phụ thuộc, ta tiến hành kiểm định t.  
Với giả thuyết Ho là hệ số hồi quy của các biến độc lập 
Beta = 0, độ tin cậy 95% thì ta có thể bác bỏ giả thuyết Ho. 
Chính vì vậy, Bảng kết quả phân tích các hệ số hồi quy cho 
ta biết cả 6 nhân tố trong phương trình đều ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Kết quả hồi quy cho thấy các giả thuyết H1, H2, H3, H4, 
H5 và H6 đều được chấp nhận. Điều này khẳng định rằng 
các thành phần của chuyển đổi số đều có ảnh hưởng tích 
cực đến HQKD của DN trong khu vực DNNVV. Các yếu tố 
HTS, VHS, QTS, DLS, NLS, TNS giải thích 52,9% sự biến 
thiên của hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội, còn lại 
47,1% là do các biến ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên.  

5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 

5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 6 thành phần của 
chuyển đổi số đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa 
thống kê đối với HQKD của khu vực DNNVV tại Hà Nội. Kết 
quả này củng cố cách tiếp cận chuyển đổi số như một quá 
trình biến đổi tổ chức đa chiều, trong đó các yếu tố công 
nghệ, tổ chức, con người và khách hàng cùng tương tác 
để tạo ra giá trị kinh doanh, thay vì chỉ là hoạt động ứng 
dụng công nghệ đơn lẻ. 

Đáng chú ý, quản lý dữ liệu số là yếu tố có tác động 
mạnh nhất đến HQKD, cho thấy năng lực khai thác dữ liệu 
đang trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của DNNVV trong 
bối cảnh số. Kết quả này phù hợp với lập luận của RBV khi 
xem dữ liệu là tài sản chiến lược và năng lực phân tích dữ 
liệu là nguồn lực khó sao chép. Trong bối cảnh Hà Nội thì 
khả năng thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu giúp 
DNNVV nâng cao chất lượng ra quyết định, tối ưu hóa 
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marketing, quản trị tồn kho và kiểm soát chi phí, từ đó cải 
thiện HQKD. Kết quả này nhất quán với các nghiên cứu 
của [6, 8], đồng thời bổ sung bằng chứng thực nghiệm 
cho bối cảnh DNNVV đô thị tại Việt Nam. 

Văn hóa số là yếu tố có tác động mạnh thứ hai đến 
HQKD, cho thấy CDS không chỉ là vấn đề công nghệ mà 
còn là vấn đề về thay đổi tư duy và hành vi của tổ chức. Kết 
quả này củng cố quan điểm của TAM và lý thuyết năng lực 
động rằng thái độ cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thay đổi và 
sự ủng hộ của lãnh đạo là những điều kiện tiên quyết để 
công nghệ được chấp nhận và khai thác hiệu quả [1, 2]. 
Trong bối cảnh DNNVV tại Hà Nội, một nền văn hóa số tích 
cực giúp giảm sức ỳ tổ chức, tăng tốc triển khai chuyển đổi 
số và nâng cao hiệu quả vận hành. Nhân lực kỹ năng số 
cũng có tác động đáng kể đến HQKD, phản ánh vai trò cầu 
nối của con người trong quá trình chuyển hóa đầu tư công 
nghệ thành kết quả kinh doanh. Kết quả này phù hợp với 
[11, 20], đồng thời phản ánh thực tiễn tại Hà Nội, nơi 
DNNVV phải cạnh tranh gay gắt với các DN lớn trong việc 
thu hút nhân sự công nghệ. Những DN có đội ngũ nhân sự 
có kỹ năng số tốt sẽ có lợi thế trong triển khai chuyển đổi 
số, giảm phụ thuộc vào thuê ngoài và chủ động đổi mới. 

Trải nghiệm số của khách hàng có tác động tích cực 
đến HQKD, cho thấy trong môi trường đô thị lớn như Hà 
Nội, nơi khách hàng có nhiều lựa chọn và mức độ so sánh 
cao, khả năng cung cấp trải nghiệm số thuận tiện, nhanh 
chóng và được cá nhân hóa trở thành yếu tố cạnh tranh 
then chốt. Kết quả này nhất quán với [15, 16], khẳng định 
rằng chuyển đổi số không chỉ tối ưu vận hành mà còn 
nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng. Hạ tầng công 
nghệ số và số hóa quy trình vận hành tuy có mức tác động 
thấp hơn so với các yếu tố trên, nhưng vẫn có ý nghĩa 
thống kê, cho thấy vai trò nền tảng của công nghệ và quy 
trình trong việc tạo ra hiệu quả. Điều này phù hợp với [11, 
21], phản ánh thực tế rằng hạ tầng và quy trình là điều 
kiện cần, trong khi dữ liệu, con người và văn hóa là điều 
kiện đủ để tạo ra HQKD thực sự. 

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy giá trị của chuyển 
đổi số tại DNNVV Hà Nội được tạo ra chủ yếu thông qua 
dữ liệu, văn hóa và con người, hơn là từ bản thân công 
nghệ, phản ánh sự chuyển dịch từ đầu tư công nghệ sang 
khai thác giá trị công nghệ dựa trên năng lực tổ chức. 

5.2. Hàm ý nghiên cứu 
Kết quả nghiên cứu cho thấy DNNVV cần tiếp cận 

chuyển đổi số theo hướng tạo ra giá trị thực chất, phù hợp 
với định hướng “chuyển đổi số toàn diện, lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm” trong Chương trình Chuyển đổi số 
quốc gia [25]. Trước hết, DN nên ưu tiên nâng cao năng 

lực quản lý và khai thác dữ liệu số, coi dữ liệu là tài sản 
chiến lược trong ra quyết định, marketing và quản trị 
khách hàng, thay vì chỉ dừng ở số hóa bề nổi. Bên cạnh 
đó, xây dựng văn hóa số và phát triển nhân lực kỹ năng 
số là điều kiện then chốt để công nghệ được chấp nhận 
và khai thác hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển 
nguồn nhân lực số trong các chương trình quốc gia về 
kinh tế số. Đồng thời, DNNVV cần tập trung cải thiện trải 
nghiệm số của khách hàng thông qua các nền tảng trực 
tuyến, bán hàng đa kênh và cá nhân hóa dịch vụ, nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường đô thị có 
mức độ so sánh cao như Hà Nội. Việc đầu tư hạ tầng và số 
hóa quy trình cần được triển khai theo lộ trình phù hợp 
với năng lực, tránh dàn trải hoặc chạy theo phong trào. 

Đối với chính quyền địa phương, kết quả nghiên cứu 
gợi ý cần chuyển trọng tâm hỗ trợ từ hạ tầng sang phát 
triển năng lực số cho DNNVV, phù hợp với định hướng 
của Chương trình hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số giai đoạn 
2021 - 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì [24]. Cụ thể, 
các chương trình hỗ trợ nên tập trung vào đào tạo kỹ 
năng số, phân tích dữ liệu, marketing số và quản trị số, 
giúp DNNVV khai thác hiệu quả công nghệ đã đầu tư. 
Ngoài ra, thành phố Hà Nội cần phát triển hệ sinh thái hỗ 
trợ chuyển đổi số cho DNNVV, thông qua kết nối DN với 
doanh nghiệp công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, 
trường đại học và tổ chức tư vấn, phù hợp với định hướng 
xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo 
của cả nước. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số đô thị, 
chính quyền số và môi trường thể chế thuận lợi sẽ tạo nền 
tảng quan trọng để DNNVV triển khai hiệu quả các mô 
hình kinh doanh số, thương mại điện tử và dịch vụ số. 

5.3. Hạn chế nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, 
nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế: (i) Phạm vi khảo 
sát chỉ giới hạn tại Hà Nội nên kết quả có thể chưa phản 
ánh đầy đủ tình hình chuyển đổi số của DNNVV tại các địa 
phương khác trên cả nước. (ii) Dữ liệu được thu thập bằng 
phương pháp định lượng cắt ngang nên chưa thể hiện 
được sự thay đổi của các yếu tố theo thời gian. (iii) Mô 
hình nghiên cứu mới chỉ tập trung vào 6 yếu tố chính của 
CDS, trong khi hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
còn có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như chiến 
lược lãnh đạo, khả năng đổi mới sáng tạo, môi trường 
cạnh tranh hay chính sách pháp lý. Vì vậy, các nghiên cứu 
tiếp theo nên mở rộng phạm vi khảo sát ra nhiều tỉnh, 
thành khác để có cái nhìn toàn diện hơn; đồng thời kết 
hợp phương pháp định tính và định lượng nhằm khám 
phá sâu hơn các yếu tố trung gian và điều tiết trong mối 
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quan hệ giữa CDS và hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
Ngoài ra, việc áp dụng mô hình nghiên cứu theo chuỗi 
thời gian cũng sẽ giúp đánh giá rõ hơn mối quan hệ nhân 
quả và tác động lâu dài của CDS đối với hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh kinh 
tế số hiện nay.  
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